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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 
phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 
khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
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PHẦN 1. ĐẠI CƯƠNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Bài 1

SƠ LƯƠC̣ VỀ SỰ HÌNH THAǸH

NỀN Y HOC̣ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các đặc điểm của nền y học cổ truyền Việt Nam trong từng  
thời kì.

2.  Chỉ ra tính ưu việt của y học cổ truyền Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

3. Thể hiện được năng lực tự học, tự nghiên cứu về nền y học cổ truyền Việt  
Nam.

4. Chịu trách nhiệm về kết quả học tập của bản thân, trung thực, chính xác về  
nền y học cổ truyền Việt Nam.

NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU

        Nêǹ y hoc̣ cổ truyêǹ đươc̣ băt́ nguôǹ từ môṭ nêǹ y học dân gian phong phú.  
Thông qua thực tiễn nhiều đời,  các kinh nghiệm đươc̣ đúc kết  thành lý  luâṇ 
phong phú. Do vậy có thể khẳng định răǹg đây là môṭ nêǹ y hoc̣ của dân, do dân 
và vì dân. Nó có tính chât́ quâǹ chúng rôṇg raĩ, tính sańg taọ và tính nhân đaọ 
sâu sắc. Nó tiếp thu tinh hoa cuả nêǹ y học nươć ngoài, trong đó công đâù phải 
kể đến Đại y tôn Hải Thươṇg Lañ Ông ngươì đã có công Việt Nam hoá nêǹ y 
học cổ truyêǹ Trung hoa vào Việt Nam. Chính ông là một tài năng đã đuć kết và 
sańg tạo cái di san̉ quý baú vừa mang sắc thaí phi vật thể và vật thể của nền y 
học cổ truyêǹ Việt Nam. Nêǹ y hoc̣ cổ truyêǹ Việt Nam dươí ańh sańg của các 
Nghị quyết cuả Đan̉g côṇg san̉ Việt Nam và đươc̣ sự quan tâm của Bać Hồ vĩ  
đại, đa ̃ngaỳ caǹg đươc̣ phat́ triển maṇh mẽ. 

II. Y HỌC CÔ ̉TRUYỀN VIỆT NAM THỜI THƯỢNG CỔ

         Từ thời Hôǹg Baǹg và các vua Huǹg 2879-257 trươć công nguyên, vaò 
trươć những năm 1110 trước công nguyên, đã có tục ăn trầu (nhai trầu với cau,  
vôi và rễ vỏ) đôǹg thời có tục lệ nhuộm răng đen băǹg cánh kiến đo,̉ vỏ lựu, ngũ  
bội tử.

 Phong tục ăn trầu, nhuôṃ răng coǹ có mục đích baỏ vệ răng miệng, lam̀ 
chắc răng, thơm miệng, trańh sâu răng, lại lam̀ ấm cơ thể nở nang cơ mặt, lam̀ 
da măṭ hôǹg haò tươi tăń. Biết duǹg gừng, tỏi, ơt́ lam̀ gia vị ăn haǹg ngaỳ vừa 
giúp cho việc tiêu hoá tôt́, lại vừa giúp cho việc phoǹg các bệnh đươǹg ruôṭ. 

         Cuôí thế kỷ III trước công nguyên ở Việt Nam giao chỉ đã phat́ hiện các  
cây thuốc như: Săń dây, Gưǹg, Riềng, Đậu khấu, Ích trí, Lá lôt́, Sa,̉ Quế, Quan 
âm, Vông nem,…Biết nấu rượu để làm thuốc



 

 

 

 

 

 

 

III. Y HOC̣ CỔ TRUYỀN TỪ NĂM 179 (trước CN) ĐẾN NĂM 938 (sau 
CN)

 Trong thơì gian naỳ ngươì Trung Quốc đa ̃lấy nhiều vị thuôć cuả chuńg ta 
đem về  nươć như Ý dĩ, Sử quân tư,̉ Hoắc hương, Đậu khấu, Săń dây, Sa,̉ … 
Đôǹg thời nhiều thầy thuốc Trung Quốc cuñg sang Việt Nam để haǹh nghề chữa 
bêṇh. Thân Quang Tôn đã chưã bêṇh buôt́ oć của Tôn Troṇg Ngạc băǹg Gừng 
khô, Hồ tiêu. Qua nhưñg sự kiện trên chứng tỏ rằng sự giao lưu y học cổ truyền 
giữa Việt Nam và Trung Quốc cuñg đa ̃co ́từ lâu.

IV. Y HOC̣ CỔ TRUYỀN TỪ NĂM 938 ĐẾN NĂM 1884

1. Y học cổ truyền dưới các triều Ngô, Đinh, Lê, Lý (938-1224) 

         Năm 938 nêǹ đôc̣ lâp̣ của nhà nươć phong kiến Việt Nam được thiết lâp̣ 
mở đâù là nha ̀Ngô, tiếp theo đo ́la ̀nha ̀Đinh, Lê, Lý. Song dưới các triều đại naỳ 
chưa tưǹg thấy tài liệu ghi cheṕ về tô ̉chức y tế.

        Đêń nhà Lý nươć ta có nhiều thầy thuôć chuyên nghiệp. Ở triều đình đã có  
Ty thái y. Trong đó có ngự y chuyên chăm soć sức khỏe cho vua. Năm 1136 vua 
Lý  Thâǹ Tông phat́ bêṇh điên cuồng, mình mọc lông dài,  miệng gaò thét  đã 
đươc̣ Minh Không thiền sư chưã khỏi bằng caćh tăḿ nươć bô ̀hoǹ.

2. Y học cổ truyền dưới triều nhà Trần (1225-1399)

         Trong thơì kỳ naỳ y hoc̣ cổ truyền co ́1 sô ́đăc̣ điểm sau:

            - Có viện thaí y với chức năng chăm lo sưć khỏe cho vua quan trong 
triều đình, đôǹg thơì co ́nhiệm vụ quan̉ lý y tế trong ca ̉nươć.

            - Từ năm 1261 nhà Trâǹ đa ̃mở khóa thi để tuyển lương y vào lam̀ việc ở  
Viện thái y. Viện thái y đa ̃chỉ đaọ việc đaò taọ thầy thuốc và có kế hoac̣h thu trữ  
cấp phát dược liệu, phục vụ chưã bêṇh cho vua quan và quân đôị. Song song với  
việc duǹg thuốc, việc chữa bệnh băǹg châm cứu cuñg đươc̣ tin duǹg hơn trươć.

          Dưới thời nha ̀Trâǹ xuât́ hiện một sô ́thâỳ thuôć tiêu biểu:

            - Phaṃ Công Bân (Câm̉ Bình - Haỉ Dương)

            -  Tuệ Tĩnh coǹ goị là Nguyễn Bá Tĩnh một tiến sĩ hoaǹg giáp, môṭ nhà  
sư và là một lương y nổi tiếng đã đề xuât́ “thuốc Nam Việt chưã người Nam 
Việt”  ông đã  biên  soaṇ  cuôń  Nam dược  thần  hiệu  với  499 vị  thuốc  và  cać 
phương thuốc nam chưã 184 loaị bêṇh. 

3. Y học cổ truyền thời nhà Hồ và thơì thuộc Minh (1400-1427)

           Trong thơì kỳ naỳ, triều đình có chủ trương chưã bêṇh rôṇg rãi cho dân.  
Trong thơì kỳ naỳ có Nguyêñ Đại Năng (Hải Dương) giữ chức tá nhị ở Viện thái 
y, ông đã biên soaṇ Châm cứu tiệp hiệu diễn ca, vận dụng 120 huyệt để chưã 
nhiều bêṇh hiểm ngheò (sốt rét, đôṇg kinh).

4. Y học cổ truyền dưới triều Lê (1428-1788)

            Dưới triều Lê, Lê Nhân Tông chú troṇg phat́ triển nền  y học cổ truyêǹ 
nươć ta. Trong thời kỳ naỳ có các lương y nổi tiếng như:



 

 

 

 

 

 

 

              + Nguyễn Trực chuyên chưã về bệnh trẻ em băǹg xoa boṕ, bâḿ huyệt,  
đôt́ bấc; có cać phương phaṕ trị bêṇh sởi, đâụ mùa.

              + Chu Doañ Văn (Thanh Trì) có các y ań trị bêṇh ngoại cảm              +  
Hoaǹg Đôn Hoà (Thanh Oai-Hà Tây) đã thaǹh công trong việc dùng thuốc hoaǹ 
chế săñ và dược liệu trôǹg tại chỗ để chưã bêṇh đăc̣ biệt la ̀bệnh sốt rét và thổ tả.

Đặc biệt trong thời kỳ này, nổi bật lên như môṭ ngôi sao sáng trong nêǹ y 
học cổ truyêǹ Việt Nam đo ́là danh y Lê Hữu Trać (1720-1791) Haỉ Thươṇg Lañ 
Ông (Hưng Yên). Ông đa ̃để lại môṭ pho kinh nghiệm quý baú, đuć rút qua nhiều 
thế hệ của các nha ̀y học cổ truyêǹ trong và ngoài với bộ saćh khôn̉g lồ Lañ Ông 
tâm lĩnh sau đôỉ thaǹh Haỉ thươṇg y tông tâm lĩnh 28 tập, 66 quyên̉ để phổ cập 
đào tạo thầy thuốc, lưu truyền cho hậu thế. 

5. Y học cổ truyền dưới triêù Tây sơn (1789-1802)

         Kết quả của sự chia cắt đât́ nươć lâu dài (Trịnh-Nguyêñ phân tranh) lam̀  
nhân dân vô cuǹg khốn khô,̉ bệnh tật phat́ triển, thái y viện đã tăng cươǹg việc 
chôńg dịch ở các địa phương. Đã thaǹh lâp̣ Nam dược cục, mời các laõ y về  
nghiên cứu thuốc Nam, đưńg đâù la ̀lương y Nguyễn Hoaǹh (Thanh Hoá) ông đã 
biên soaṇ 500 vị thuốc cỏ cây ơ ̉địa phương.

6. Y học cổ truyền dưới triều Nguyễn (1802-1905) 

Nhà Nguyễn dựa vào Phaṕ lâp̣ các Tế sinh đươǹg ở các tỉnh đổi thaǹh Ty 
lương y. Những người taǹ tật nghèo khổ đươc̣ nuôi dươñg ở Dươñg tế sự ở các 
tỉnh. Viện thái y có quy định cụ thể các chức vụ như bào chê,́ kiểm tra, đońg goí,  
sắc thuôć, …. Nhà Nguyêñ có đăṭ quy chế riêng về nghề y, trưǹg phaṭ các thầy 
thuốc chưã sai gây tử vong hoăc̣ cố tình gây nguy hiểm cho người bêṇh. 

V. Y HỌC CÔ ̉TRUYỀN DƯỚI THỜI PHAṔ THUỘC (1884-1945)

          Sau khi chiếm đươc̣ nươć ta, người Phaṕ tổ chức y tế nươć ta theo cách 
tây y. Có cać nhà thương ở thaǹh phô,́ bêṇh xá ở các tỉnh ly,̣ lúc đâù đêù cho 
thầy thuốc nhà binh phụ trách. Từ 1905 các bêṇh viện, bệnh xa ́do giám đôć y tế  
cuả 3 kỳ lañh đaọ dươí quyền thanh tra y tế Đông Dương. Cać Ty lương y ở 
Nam triều bị giải tań. Y hoc̣ cổ truyêǹ không coǹ năm̀ trong hệ thôńg y tế nhà 
nươć. Tuy vậy nhưñg người dân ngheò khổ đa phâǹ ở nông thông và miền núi 
vâñ phaỉ chưã bệnh băǹg y hoc̣ cổ truyền. Y hoc̣ cô ̉truyêǹ bị thực dân Phaṕ cheǹ 
eṕ đè neń. Phaṕ haṇ chế số người haǹh nghề y học cổ truyêǹ, ở Nam bộ cấp thẻ 
môn baì không quá 500 người hành nghề y học cổ truyêǹ. Mặc dù vậy y hoc̣ cổ 
truyền vâñ cố găńg tìm cách hoaṭ đôṇg để giữ gìn vốn quý của cha ông. Ví dụ  
Hội y học Trung Kỳ thaǹh lâp̣ ngaỳ 14/9/1936, đa ̃phat́ haǹh 46 sô ́tap̣ chí y hoc̣.

VI. Y HOC̣ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM TỪ SAU CAĆH MAṆG THÁNG 8 
NĂM 1945 ĐẾN NAY

Sau khi giaǹh đươc̣ chính quyền Bać Hồ và Đan̉g ta đã quan tâm đến nêǹ 
y học cổ truyêǹ.  Trong thư gửi cán bộ y tế 27/2/1955 Bać Hồ có viết  “Y học  
phải dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc, đại chúng. Ông cha ta ngày trước  
có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc Ta, thuốc Bắc. Để  



 

 

 

 

 

 

 

mở rộng phạm vi y học các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối  
hợp thuốc Đông và thuốc Tây”. Cùng với đó là đoạt các chỉ thị ra đời

Cho đêń năm 2005 các tỉnh thaǹh phô ́đều co ́Bêṇh viện y học dân tôc̣.

Hiện nay để có đủ thuốc cổ truyêǹ phục vụ cho việc điều trị bệnh ở các 
tuyêń, nhât́ là tuyêń cơ sơ.̉ 

Bộ Y tế chủ trương việc trôǹg cây thuốc tiến haǹh theo các hươńg: vừa  
trôǹg cây thuốc, kết hơp̣ với cây ăn qua,̉ cây lam̀ can̉h, cây rau ăn; và nhât́ thiết  
phaỉ đưa lại lơị ích kinh tế cho người dân; đây cuñg là hươńg đưa lại công ăn 
việc lam̀ cho ngươì dân, cải thiện đời sôńg cho dân, goṕ phần xoá đói giảm 
ngheò cho nhân dân.

Toḿ laị dươí sự lañh đaọ cuả Đan̉g côṇg san̉ Việt Nam với phương châm 
đuńg đăń của Bộ Y tế chúng ta sẽ vươn tơí môṭ nêǹ y tế Việt Nam có tiền đồ rực 
rỡ. Nhất là trong giai đoaṇ hiện nay Nhà nươć đã có Chính saćh thuốc quôć gia 
về y học cổ truyêǹ và chiến lược hiện đaị hoá nền y học cổ truyền Việt Nam. Đó 
là nhưñg điều kiện tiếp sức, lam̀ đà cho y hoc̣ cổ truyền Việt  Nam phat́ triển  
trong thế kỷ 21.



 

 

 

 

 

 

 

Bài 2

MÔṬ SỐ HOC̣ THUYẾT Y HỌC CÔ ̉TRUYỀN

HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG

MỤC TIÊU

1. Trình bày được nội dung cơ bản của học thuyết âm dương, thuyết ngũ hành.

2. Chỉ  ra sự vận dụng, ý nghĩa của thuyết âm dương, thuyết ngũ hành trong  
YHCT.

3. Trình bày được sự vận dụng thuyết âm dương vào đông dược.

4. Vận dụng được kiến thức để vào thuyết  âm dương, thuyết ngũ hành trong  
YHCT.

5. Thể hiện được năng lực tự học, tự nghiên cứu trong nội dung cơ bản của học  
thuyết âm dương, thuyết ngũ hành.

6. Chịu trách nhiệm về kết quả học tập của bản thân, trung thực, chính xác nội  
dung cơ bản của học thuyết âm dương, thuyết ngũ hành.

NỘI DUNG

I. HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG

1. Khái niệm

Học thuyết âm dương là triết học cổ đại phương đông nghiên cứu sự vận 
động và tiến hóa không ngừng của vật chất, giải thích nguyên nhân phát sinh, 
phát triển và tiêu vong của vạn vật.

Học thuyết âm dương là nền tảng tư duy của các nghành học thuật, đặc 
biệt là y học, từ lý luận đến thực hành, trong chẩn đoán bệnh cũng như chữa 
bệnh, cơ chế và dùng thuốc đều dựa vào học thuyết âm dương.

2. Nội dung 

Âm và dương là tên gọi đặt cho 2 yếu tố cơ bản của 1 vật, 2 cực của một quá 
trình vận động và 2 nhóm hiện tượng có liên quan biện chứng với nhau.

- Thuộc tính của âm: ở dưới, ở trong, yên tĩnh, có xu hướng tích tụ.

- Thuộc tính của dương: ở trên, ở ngoài, hoạt động, có xu hướng phân tán.

3. Những qui luật âm dương

3.1. Âm dương đối lập

Là sự mâu thuẫn ước chế và đấu tranh lẫn nhau giữa 2 mặt âm dương. Ví 
dụ: Ngày và đêm, nóng và lạnh, lửa và nước…

3.2. Âm dương hỗ căn



 

 

 

 

 

 

 

Hỗ căn là sự nương tựa lẫn nhau. Hai mặt âm dương tuy đối lập nhau 
nhưng phải nương tựa lẫn nhau mới tồn tại được, mới có ý nghĩa. Cả 2 mặt đều 
là tích cực của sự vật, không thể đơn độc phát sinh, phát triển được

Ví dụ: có đồng hóa mới có dị hóa, ngược lại nếu không có dị hóa quá trình đồng 
hóa không tiếp tục được. Có âm mới có dương...

Vì vậy: âm dương mang tính chất hỗ căn nghĩa là nương tựa vào nhau, âm lấy 
dương làm gốc dương lấy âm làm nền tảng.

3.3. Âm dương tiêu trưởng

Tiêu là sự mất đi, trưởng là sự phát triển, âm dương tiêu trưởng nói lên sự 
vận động không ngừng, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa 2 mặt âm dương.

Như khí hậu có 4 mùa trong năm luôn thay đổi từ lạnh sang nóng (âm tiêu 
dương trưởng) hoặc nóng sang lạnh (dương tiêu âm trưởng) do đó khí hậu: mát, 
lạnh, ấm, nóng.

Như vậy trong quá trình phát triển của bệnh tật bệnh thuộc phần dương 
(sốt cao) có thể ảnh hưởng đến phần âm (mất nước, mất chất điện giải) tới mức 
nào đó sẽ  ảnh hưởng đến  phần dương (choáng,  trụy  tim mach gọi  là  thoát 
dương)

 

3.4. Âm dương bình hành

Hai mặt âm dương tuy đối lập vận động không ngừng, nhưng luôn lặp lại 
trạng thái cân bằng, thế quân bình giữa hai mặt

Sự mất cân bằng giữa hai mặt âm dương nói lên sự mau thuẫn thống nhất, 
vận động và nương tựa lẫn nhau của vật chất

II. NHỮNG BIỂU HIỆN VỀ ÂM DƯƠNG

1. Về trạng thái

Thuôc̣ dương: trạng thái đôṇg, hưng phâń, nhiệt, sańg, …

Thuôc̣ âm: trạng thái tĩnh, haǹ, ức chê,́ tôí, …. 

2. Về không gian

Trơì thuôc̣ dương, đât́ thuộc âm: Mặt trời thuôc̣ dương, măṭ trăng thuộc 
âm.

Trong môṭ không gian cụ thể: phía trên là dương, phía dưới là âm, phía 
ngoài là dương, phía trong la ̀âm.

3. Về thời gian

Ngày thuôc̣ dương, đêm thuộc âm. Trong môṭ ngày đêm thì từ 6 giờ đêń 
12 giờ là dương ở trong dương, 12h đêń 18 giờ là âm ở trong dương, 18 giờ đêń  
24 giờ là âm ơ ̉trong âm, 24 giờ đến 6 giờ là dương ơ ̉trong âm. Và âm dương cứ  
chuyên̉ hoá liên tục như vậy, đo ́cũng la ̀biểu hiện tính tương đôí của âm dương 



 

 

 

 

 

 

 

4. Về phương hướng

Phía Đông, phía Nam thuộc dương.

Phía Băć, phía Tây thuôc̣ âm 

5. Về thơì tiêt́

Muà xuân thuộc dương, tăng trươn̉g tơí  mùa  hạ  (cực  dương) muà  thu 
thuộc âm, tăng dâǹ tới muà đông (cực âm) và cứ luân hôì âm dương như vậy.  
Tuy nhiên trong môĩ môṭ chu kỳ như vậy cũng có những dao đôṇg song không 
thoat́ khỏi quy luật âm dương (Xuân sinh, hạ trươn̉g, thu thu, đông taǹg). Đó 
cuñg là biểu hiện quy luâṭ cuả thiên nhiên. Sức khỏe và bệnh tâṭ cuả con người 
cuñg bị phụ thuôc̣ vaò những quy luâṭ đo.́ Vì âm dương trong bôń mùa là nguôǹ  
gốc cuả muôn vật, cái căn ban̉ cuả vaṇ vật đêù quy tụ ơ ̉đo.́

III.  SỰ  VẬN  DỤNG  THUYẾT  ÂM  DƯƠNG  TRONG  Y  HOC̣  CỔ 
TRUYỀN

Mặc dù thuyết âm dương ra đơì đã khá lâu, cách chúng ta 30 thế kỷ, song 
cho đêń hiện nay no ́vâñ không ngưǹg được vận duṇg và phat́ huy trong lĩnh vực 
y hoc̣ cổ truyền. Vì no ́đa ̃nêu ra đươc̣ những quy luật có tính tiền đề. Những quy 
luật đó đã đươc̣ cać nhà y hoc̣ cổ vận dụng vaò lĩnh vực cuả mình, càng ngaỳ  
càng lam̀ cho nó sâu săć thêm, phong phú thêm, nó trở thaǹh phương tiện chỉ 
đaọ cho moị hoaṭ đôṇg cuả Y hoc̣ cô ̉truyền, về phoǹg và trị bêṇh, trong đo ́kể cả 
phâǹ Y lâñ phâǹ Dược.

1. Về tổ chức học cơ thể

- Ngũ taṇg: (Tâm, can, ty,̀ phê,́ thâṇ) thuôc̣ âm.

- Lục phủ: (Vị, đơm̉, tiểu trường, đại trường, baǹg quang, tam tiêu) thuộc 
dương.

           Trong môĩ taṇg phủ, đêù có phâǹ âm phâǹ dương. Can có can âm, can 
dương, tâm có tâm âm, tâm dương; tỳ có tỳ âm, tỳ dương; thận có thâṇ âm, thâṇ 
dương v.v... Tính chất tương đối của âm dương đươc̣ thể hiện ở taṇg như tâm là  
taṇg thuộc âm trong dương (tâm năm̀ ở ngực thuôc̣ phâǹ dương); can là tạng âm 
trong âm (can âm năm̀ ơ ̉trung tiêu-phâǹ buṇg-thuôc̣ âm).

           - Lưng thuôc̣ dương; bụng thuộc âm; phâǹ bụng dưới thuôc̣ âm trong âm, 
phâǹ ngực thuộc dương trong dương.

           - Khí, traṇg thái năng lượng cuả cơ thể đưa laị công năng cơ nhục; hoaṭ  
đôṇg cuả taṇg phủ thuôc̣ dương; huyết, tinh, tân dịch thuộc âm; da lông thuộc 
dương; xương tủy thuộc âm.

2. Về sinh lý học

           Khi phâǹ âm và phâǹ dương trong cơ thể cân băǹg thì cơ thể khoả maṇh. 
Ban̉ thân cơ thể luôn có sự điều chỉnh để âm dương cân băǹg. Sự mât́ thăǹg 
băǹg giữa hai măṭ âm dương là cơ sơ ̉cho sự phat́ sinh ra bệnh tật.



 

 

 

 

 

 

 

           Ví dụ: Âm thăńg thì dương bêṇh và ngược laị dương thắng thì âm bị 
bêṇh. Chẳng haṇ âm thăńg (âm thịnh) dâñ đêń nội haǹ (buṇg đâỳ, tiết tả-phủ đaị 
trường thuộc dương sẽ bị bệnh). Hoăc̣ âm hư dâñ đêń nội nhiệt. Chân âm trong 
cơ thể (tinh huyết. Tân dịch) thiếu kém, phâǹ dương hoả lâń át lam̀ cơ thể phat́  
nhiệt, nońg sôt́, triều nhiệt v.v… 

           Bơỉ vậy về nguyên tăć để giữ gìn sức khỏe thì phải luôn giữ âm dương 
trong cơ thể đươc̣ cân băǹg. 

3. Về bệnh lý

         Một khi phâǹ âm dương trong cơ thể không tự điều chỉnh đươc̣, dâñ đêń sự  
rối loaṇ và mât́ thăng băǹg về hoaṭ đôṇg cuả taṇg phủ. Ví dụ can khí phaṃ vị:  
khí cuả can đa ̃an̉h hươn̉g tới vị (da ̣daỳ) gây chứng bị quan̉ thôńg (đau da ̣daỳ). 

Can đơm̉ thâṕ nhiệt gây ra các bệnh hoaǹg đan̉ (âm hoaǹg hoăc̣ dương 
hoaǹg), các bêṇh viêm gan vàng da…

         Hoặc cać yếu tố “Lục dâm” đươc̣ gây ra từ khí (phong, haǹ, thử, thâṕ, taó, 
hoả) thâm nhâp̣ vào cơ thể gây ra mất thăng bằng âm dương mà gây ra bệnh tật.  
Ví dụ phong hàn phâṃ biểu gây ra chưńg cam̉ maọ phong haǹ hoăc̣ phong nhiệt  
phaṃ biểu gây ra chưńg cảm maọ phong nhiệt v.v… 

Toḿ lại, về bêṇh lý học theo âm dương cuñg rât́ phức tap̣. Mặc dù vậy  
cuñg cần phải phân biệt thâṭ ro ̃âm và dương trong từng trường hơp̣ cụ thể. Đôǹg 
thời phaỉ không ngưǹg theo dõi sự chuyển biến của no.́ Ví dụ bêṇh đang ở traṇg 
thái haǹ (bêṇh nhân sôt́ laṇh, rét run do sôt́ cao) đôṭ ngôṭ chuyên̉ sang traṇg thái  
phong co giật (nhiệt cực sinh phong). 

Thêm vaò đó do bêṇh lý  diễn ra không ngưǹg (sự chuyên̉ hoá của âm 
dương) cho nên câǹ căn cứ vào các dấu hiệu lâm saǹg đó của bêṇh nhân để điều 
chỉnh phương phaṕ cũng như phương dược cho kịp thơì, phù hơp̣ với phương 
châm của “Biện chứng luâṇ trị”. Trên cơ sở diễn biến cuả bệnh, việc chế biến 
thuốc cũng phaỉ phù hơp̣. Việc sử dụng các vị thuốc cũng phaỉ gia giảm về số 
lươṇg và khối lươṇg cho phù hơp̣ với bêṇh lý đo.́

4. Chân̉ đoán

           Triệu chứng cũng đươc̣ chia ra âm và dương:

            - Hôị chứng dương: Cơ thể có thân nhiệt lơń hơn 370C hoăc̣ sôt́ cao, hoăc̣ 
không sổ nhưng hoaṭ đôṇg cuả các taṇg phủ nhiệt (tâm huyết nhiệt, can nhiệt…) 
hoăc̣ thể hiện ra ngoaì mặt đo,̉ măt́ đo,̉ vàng… ngươì ra có cảm giác nońg bừng, 
haó khát. Thích uôńg nươć mat́, thích ăn đồ mat́, môi khô nưt́ ne,̉ buṇg trươńg 
đau sợ ấn, táo kết đại traǹg, nươć tiểu vaǹg đo,̉ lươṇg ít, rêu lươĩ vàng khô, chât́ 
lưỡi đo,̉ nếu ho thì đơm̀ đăc̣ mùi hôi, mạch thuôc̣ loại hôǹg, sác hay huyêǹ, phù,  
thực…

             - Hôị chứng âm: cơ thể thươǹg biểu hiện laṇh, chân tay laṇh, sợ rét, da  
xanh, nhơṭ nhaṭ, mắt trăńg môi nhơṭ, thích uôńg nươć nońg, bụng đau sôi, tiết ta,̉ 
nươć tiểu trong, dài, rêu lưỡi trăńg mon̉g, luơĩ nhơṭ nhaṭ, tiếng noí trâm̀ khaǹ 



 

 

 

 

 

 

 

yếu ơt́, năm̀ co sợ ańh sańg nên quay phía trong, nêú ho thì đơm̀ loañg trăńg, 
mạch trâm̀, phục, trì, vi, nhược…

               Hai hội chưńg âm dương rất quan troṇg trong việc chuân̉ đoań. Vì đo ́là 
nhưñg căn cứ để ngươì thầy thuôć đưa ra nhưñg phương phaṕ điều trị thích hơp̣, 
phương dược thích hơp̣ cho người bêṇh.

5. Điều trị

Thuyết âm dương được vâṇ duṇg trong điều trị hết sưć phong phú. Nó 
đươc̣ tuân theo môṭ nguyên tăć cơ ban̉ sau đây: nếu bêṇh thuộc chưńg dương thì 
duǹg âm dược và ngươc̣ laị nêú bệnh thuôc̣ chứng âm thì dùng dương dươc̣. 

         Ví dụ:

-  Chưńg cảm maọ phong haǹ, bêṇh thể hiện sôt́ cao, rét run, đau đâù, ho phải 
duǹg thuốc tân ôn giải biểu. 

-  Bêṇh cảm maọ phong nhiệt, sôt́ cao đau đâù phaỉ duǹg thuốc tân lương giải 
biểu. Hoặc cać bệnh ho hen khí suyêñ phải duǹg thuôć chống ho, hạ khí bình 
suyễn. 

- Bêṇh nôn và buôǹ nôn do vị khí thươṇg nghịch phaỉ duǹg thuốc giańg khí chỉ  
nôn.

 * Chữa bệnh phải cần phải lưu ý:  “Haǹ ngộ haǹ tắc tư,̉ Nhiệt ngộ nhiệt tắc 
cuôǹg”. Điều đó có nghĩa là bêṇh haǹ gặp thuốc hàn sẽ chết, bêṇh nhiệt ma ̀dùng 
thuốc nhiệt sẽ lam̀ cho bệnh nhân phat́ cuôǹg. Để ghi nhớ điều naỳ, câǹ được 
nhăć nhở môṭ câu mà cổ nhân đã dạy:  “Phúc thôńg phục nhân sâm tăć tử”, tức 
là đau bụng (thể haǹ, tiết tả) uôńg nhân sâm sẽ chết.

      Mặc dù vậy theo âm dương cuñg nên nhơ ́“Thái qua ́bât́ câp̣”     

6. Phòng bệnh

Muà đông, khí hậu thươǹg laṇh, thuôc̣ âm; cơ thể dễ nhiễm bêṇh cảm maọ 
phong haǹ, bêṇh haǹ thâṕ. Câǹ phoǹg bệnh băǹg cách măc̣ âḿ, ăn các thức ăn 
có vị cay nońg, hoăc̣ uôńg cać thuôć có vị tân ông như sinh khương, đinh hương, 
quế nhục, 

Mùa hè, khí hậu thươǹg nońg nực, thuôc̣ dương, cơ thể dễ nhiễm bêṇh 
trúng thử hoăc̣ cảm nhiệt, câǹ phoǹg bêṇh băǹg cách ăn măc̣ quâǹ aó thoańg 
mát, ăn uôńg thức ăn mát, uôńg các thuốc có tính năng mat́ để phoǹg mụn nhoṭ,  
lở ngưá như Kim ngân, Sài đât́, hoăc̣ uôńg nươć rau má để phoǹg say năńg.

7. Đông dược

7.1. Tính vị

      Trong đông dươc̣ tính vị đươc̣ coi là vấn đề quan troṇg haǹg đâù. Vị thuôc̣ 
phaṃ trù hữu hình, khí (tính) thuộc phaṃ trù công năng. Điều đó có nghĩa là có 
vị rồi mơí co ́tính của thuôć.



 

 

 

 

 

 

 

Vị của thuốc thuộc âm, khí cuả thuốc thuộc dương. Trong vị laị có âm 
dương, vị cay, ngoṭ thuôc̣ dương; vị đăńg, măṇ thuôc̣ âm; vị chua mang tính chất 
lươñg tính. 

          Khí của thuốc cuñg có âm và dương: khí haǹ, lương thuộc âm; khí ôn, 
nhiệt thuộc dương.

7.2. Âm dược

      Nhưñg vị thuốc đươc gọi là âm dược, trên thực tế lâm saǹg có thể dùng để  
điều trị các bệnh thuộc chứng ôn nhiệt. Ví du:̣ kim ngân hoa, liên kiều, huyền 
sâm… có thể dùng chữa các bêṇh muṇ nhoṭ mân̉ ngưã do huyết nhiệt. Hoaǹg 
liên duǹg điều trị các bêṇh tâm nhiệt, hoaǹg cầm duǹg điều trị các bêṇh do phế 
nhiệt. Như vậy các vị âm dược thường có vị đắng, mặn hoặc chua, tính hàn hoặc 
lương, về  công năng mang tính giải biểu nhiệt,  thanh nhiệt,  bổ âm, phâǹ lơń 
mang tính ức chế.

7.3. Dương dược

       Những vị thuôć đươc̣ goị là dương dược, trên thực tế lâm saǹg có thể dùng  
để điều trị  cać bệnh thuộc chứng haǹ. Ví dụ sinh khương, bạch chỉ, tế  tân… 
duǹg để điều trị các bệnh cam̉ maọ phong haǹ. Quế nhục, phụ tử dùng để chưã 
các chưńg thoat́ dương, vong dương, hoăc̣ chân dương suy giảm do tâm thâṇ 
dương hư v.v… về công năng nói chung dương dươc̣ mang tính giải biểu, phat́ 
hañ, ôn trung tań haǹ. Nói cách khác là mang tính kích thích, hưng phâń cục bộ  
hay toaǹ bô ̣cơ thể.

8. Chế biến thuốc y học cổ truyền

Thông qua việc chế biến làm thay đổi tính vị của thuốc, nhăm̀ mục đích 
tăng sự quy kinh của thuôć hoặc giảm tác duṇg phụ:

         - Lam̀ giảm tính dương (tính nhiệt) Hà thủ ô đo,̉ xương bồ ngâm nươć vo 
gạo…

         - Lam̀ tăng tính dương của thuốc băǹg cách duǹg cać phụ liệu gưǹg, sa  
nhân, mật ong, rươụ...

         - Tăng tích âm cho vị thuôć: saì hồ chích, Miết giáp (máu ba ba.

         - Giảm tính âm của vị thuôć như sinh địa nâú với sa nhân, gưǹg, rươụ.



 

 

 

 

 

 

 

HỌC THUYẾT NGŨ HAǸH

I. ĐẠI CƯƠNG

Học thuyết ngũ hành cũng là hoc̣ thuyết về triết hoc̣ cô,̉ ra đời sau thuyết 
âm dương, nhăm̀ bổ sung vào những chỗ khiếm khuyết của thuyết âm dương. 
Thuyết được tác giả Trâu Diễn thời Chiến Quôć (Trung Quôć) nghiên cứu đề 
xuât́. Thuyết ngũ hành dùng 5 vật thể gâǹ gũi trong cuộc sôńg, tươṇg trưng cho 
vaṇ vật trong thiên nhiên, đo ́là kim (kim loại), môc̣ (gô)̃, thủy (nước), hoả (lưả), 
thổ (đât́) và gọi đó là ngũ haǹh. Thuyết ngũ haǹh đã đề câp̣ đươc̣ các mối quan 
hệ mật thiết, hữu cơ giữa ngũ haǹh với nhau thông qua môṭ số quy luâṭ hoaṭ 
đôṇg của  chúng.  Đó  là  nhưñg quy luật  tương sinh,  tương khắc,  tương thưà, 
tương vũ, …

II. NHỮNG QUY LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGŨ HAǸH

1. Trong điều kiện bình thươǹg

Ngũ hành hoaṭ đôṇg theo quy luâṭ tương sinh, tương khắc.

1.1. Quy luật tương sinh

Hành naỳ hỗ trơ,̣  thúc đâỷ hành 
kia, theo quy luâṭ haǹh đưńg sau, sinh 
ra, thúc đẩy haǹh đưńg trước: môc̣ sinh 
hoả,  hoả  sinh  thô,̉  thổ  sinh  kim,  kim 
sinh thủy, thủy lại sinh môc̣, cứ thế phat́ 
triển luân hôì. Có thể biểu diễn theo sơ 
đô ̀sau:

Mộc→ Hỏa → Thổ → Kim → Thủy → 
Mộc

1.2. Quy luật tương khắc

Hành naỳ ức chê,́ kìm hãm haǹh kia. Haǹh kim khắc môc̣, môc̣ khắc thô,̉  
thổ khắc thủy, thủy khắc hoả, hoả khắc kim. Co ́thể theo dõi ơ ̉sơ đô ̀sau:

Kim ---> Mộc ---> Thô ̉--->Thủy ---> Hoả

2. Trong điều kiện không bình thường

Ngũ hành hoaṭ đôṇg theo quy luâṭ tương thưà, tương vũ.

2.1. Tương thừa

    Hành đi khắc maṇh hơn haǹh đươc̣ khắc

Kim  > ---  Mộc  >--- Thô ̉>--- Thủy >--- Hoả >--- Kim

2.2. Tương Vũ

Hành bị khắc maṇh hơn haǹh đêń khắc. 

Kim  Mộc  Thổ  Thủy  Hỏa  Kim



 

 

 

 

 

 

 

3. Quy luật chế hóa (chế ước) ngũ haǹh

Trên thực tế các quy luật hoaṭ đôṇg cuả ngũ haǹh rât́ phức tap̣, đan xen 
vaò nhau bị raǹg buộc và an̉h hươn̉g lâñ nhau giữa các quy luâṭ. Mỗi môṭ hành 
đều bị an̉h hươn̉g tương sinh hoặc tương khắc cuả cać haǹh khác và đươc̣ thể  
hiện ra ơ ̉quy luật tôn̉g hơp̣ gọi là quy luâṭ chế hoá hay chế ươć ngũ haǹh. 

III. SỰ VẬN DỤNG THUYẾT NGŨ HÀNH

1. Tổ chức học cơ thể

Trước hết ngươì ta ghép ngũ taṇg lục phủ vaò cać bộ phâṇ trong cơ thể 
vaò các haǹh tương ứng

Bảng 1: Vận dụng ngũ hành vào cơ thể.

             Ngũ 
Hành

Sự vật          
Môc̣ Hỏa Thổ Kim Thủy

Phủ taṇg Can Tâm Tỳ Phế Thâṇ

Lục phủ Đơm̉ Tiểu 
trường

Vị Đại 
trường

Baǹg quang

Ngũ thể Gân Mạch Thịt Da, lông Xương

Ngũ quan Mắt Lươĩ Miệng Mũi Tai

Ngũ chí Giận Mưǹg Nghĩ Lo Sợ

Ngũ âm La hét Cươì Hát Khoć Rên rỉ

Bêṇh biến Co quăṕ Hồi hôp̣ Nôn oẹ Ho Run rẩy

Chỗ bị bêṇh Cô ̉gáy  Ngực 
sươǹ

Sôńg lưng Vai lưng Eo lưng đùi

      Sự sắp xếp các tạng phủ theo ngũ hành và sự liên quan của chúng đến ngũ 
vị, nguc sắc, ngũ quan, thể chất và hoạt động về tính chí giúp việc học về các 
hiện tượng sinh lý các tạng phủ dễ dàng, dễ nhớ.

Ví dụ: Can có biểu lý với đởm, chủ về cân khai khiếu ra mắt, kích thích điều đạt, 
khi uất kết gây cáu giận.



 

 

 

 

 

 

 

Ban̉g 2: Vận dụng ngũ hành vào thế giơí tự nhiên.

          Ngũ 
Haǹh

Sự vâṭ
Môc̣ Hỏa Thổ Kim Thủy

Phương 
hươńg

Đông Nam Trung 
ương

Tây Băć

Muà Xuân Hạ Trươn̉g hạ Thu Đông

Khí hậu Phong Nhiệt Thâṕ Taó Haǹ

Ngũ sắc Xanh Đỏ Vaǹg Trăńg Đen

Ngũ cốc Luá mì Ngô Lúa tẻ Lúa nêṕ Đậu

Ngũ cầm Gà Dê Bò Ngưạ Lơṇ

Ngũ vị Chua Đăńg Ngọt Cay Măṇ

Ngũ mùi Tanh Khét Thơm Hôi thôí

 2. Vận dụng vào chân̉ đoán

Căn cứ vào triệu chứng về ngũ sắc, ngũ vị, ngũ quan, thể chất để tìm bệnh 
thuộc các tạng phủ có liên quan

a) Ngũ sắc: Sắc vàng thuộc bệnh tỳ; sắc trắng thuộc bệnh phế; sắc xanh thuộc 
bệnh can; sắc đỏ thuộc bệnh tâm; sắc đen thuộc bệnh thận

b) Ngũ chí: giận, cáu gắt bệnh ở gan; sợ hãi bệnh ở thận; cười nói chuyện luyên 
thuyên bệnh ở tâm; lo nghĩ bệnh tỳ; buồn rầu bệnh ở phế

c) Ngũ khiếu và ngũ thể:  Bệnh ở cân: biểu hiện chân tay run, co quắp thuộc 
bệnh can; bệnh ở xương tủy biểu hiện chậm biết đi, chậm mọc răng thuộc bệnh 
thận; bệnh ở mạch: mạch nhỏ, mạch hư thuộc bệnh tâm; bệnh ở mũi: viêm mũi 
dị ứng, chảy máu cam... thuộc bệnh phế vị.

3. Vận dụng vào điều trị

Thuyết ngũ haǹh đươc̣ vâṇ duṇg vaò điều trị theo 2 nguyên tắc sau đây:

*) Nguyên tắc thứ nhất: “Con hư bổ mẹ”

- Haǹh đưńg trươć la ̀mẹ. Haǹh môc̣ la ̀mẹ của haǹh hoả

- Haǹh đưńg sau la ̀con. Haǹh thổ là con cuả hành hoả

- Hư la ̀hư chứng

Nếu haǹh con (haǹh đưńg sau) bị hư chứng thì dùng phương phaṕ bổ và 
thuốc bổ cho hành mẹ đưńg trước.



 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: bị chứng phế hư (bêṇh lao chăn̉g haṇ…) phải dùng thuôć bô ̉vào tỳ, 
với  các  thuôć  kiện  tỳ  ích  khí  như:  nhân sâm, đẳng sâm,  bac̣h  truật… hoăc̣ 
phương phaṕ bổ băǹg thức ăn thức uôńg cuñg là một phương phaṕ quan troṇg 
để  chưã  bệnh lao.  Hoặc  chứng tâm huyết  kém da xanh xao,  lưỡi  nhaṭ,  mắt 
trăńg… duǹg thuôć bổ vaò can huyết như hà thủ ô đo,̉ bac̣h thươc̣ (vì can taǹg 
huyết).

*) Nguyên tắc thứ hai: “Mẹ thực tả con”

- Thực la ̀thực chứng

- Tả là phương phaṕ ta,̉ đối lâp̣ với bô.̉ Khi haǹh mẹ bị thực chứng thì dùng 
thuốc tả vaò haǹh con.

Ví dụ: khí phế bị thực chứng gây ho đơm̀, suyêñ tức khó thơ,̉ phaỉ dùng thuốc 
lợi tiểu (kim tiền thảo, xa tiền tư,̉ trạch ta,̉ tỳ giải…) để tả thâṇ thủy. Hoặc thâṇ 
thủy kém tiểu vàng, tiểu đỏ phaỉ dùng thuốc lơị gan mâṭ như long đơm̉ thảo, sài 
hô,̀ chi tư…̉ để thanh can nhiệt (tức tả can).

3. Vận dụng vào quy kinh và chế biến thuốc y học cổ truyền

Thuyết ngũ haǹh đươc̣ vâṇ dụng vaò chế biến thuốc khá phong phú. Hiện 
nay rât́ nhiều vị thuốc đươc̣ chế biến vận duṇg theo nguyên tắc ngũ haǹh. Để 
hiểu rõ sự vâṇ dụng naỳ câǹ năḿ chắc sự quy nap̣ taṇg phủ… vào ngũ haǹh và  
sự quy nap̣ các màu săć, mùi vị. Trên cơ sở tôn̉g hơp̣ màu săć, mùi vị của thuốc  
đối chiếu với các taṇg phủ và ngũ haǹh biết đươc̣ vị thuốc sẽ trích tẩm với phụ 
liệu gì? Màu săć ra sao và sẽ quy nap̣ vaò taṇg phủ naò? Kinh naò? Mặc dù vậy  
sự quy nap̣ đo ́cũng mang tính chât́ tương đôí.

- Màu săć và mùi vị thuốc cho pheṕ ta biết hươńg quy nap̣ cuả chúng vào 
taṇg phủ naò? Ví dụ: phâǹ lơń nhưñg vị thuôć có maù đỏ vị đăńg đươc̣ quy nap̣  
vaò tạng tâm và tiểu trường (haǹh hoả) như: huyết giác, thâǹ sa, chu sa, mã xỉ 
hiện… Để tăng thêm sự quy kinh của thuốc vào tạng tâm, có thể tâm̉ hoặc trích  
với các chât́ có maù đo.̉ Ví dụ tâm̉ thâǹ sa vào xương bồ để tăng tác duṇg trâń 
tâm của xương bô;̀ hầu hết cać vị thuôć có vị đăńg đều tać dụng vaò tâm, tiểu  
trường. Vaò tâm: liên tâm, taó nhân, lac̣ tiên, ngải tươṇg… tać dụng an thâǹ, trâń 
tĩnh. Những vị đăńg: hoaǹg liên, hoaǹg đăǹg, kim ngân, xuyên tâm liên… đều 
tác duṇg vaò tiểu trường.

- Nhưñg vị thuốc có màu vàng, vị ngoṭ phâǹ lơń quy nap̣ vaò tạng tỳ, phủ  
vị (hành thô)̉ như cam thaỏ, hoaǹg kỳ, bac̣h truật, hoaì sơn… để tăng tác duṇg 
vaò hành thô ̉co ́thể sao vaǹg, sao cám cho thơm.

- Một số vị thuôć có maù trăńg, vị cay tać duṇg vào tạng phê,́ đaị trường 
(haǹh kim) như tang bạch bì, bôí mẫu, cát cańh, baćh hơp̣, sa nhân, bố chính 
sâm, đăn̉g sâm. Để tăng tác duṇg vào phế ngươì ta có thể tâm̉ trích thuốc với  
dịch sinh khương như đẳng sâm, cát cánh, …

- Một số vị thuôć có vị măṇ, săć đen có tać dụng vào taṇg thâṇ, baǹg  
quang (haǹh thủy) như huyền sâm, côn bô,́ địa long, xuyên sơn giáp, hổ côt́… 
Để tăng tać duṇg vào thận có thể trích với muôí ăn như cẩu tích, tục đoaṇ, đỗ 



 

 

 

 

 

 

 

troṇg, trạch ta,̉ … Để có màu đen, có thể sao sém caṇh, sao cháy như hà diệp, 
trắc bách diệp, ngaỉ diệp, …

- Một số thuôć có vị chua màu xanh có tác duṇg vaò can đơm̉ (haǹh môc̣) 
như ngưu tất, ngũ vị tư,̉ sơn tra, môc̣ qua, … Câǹ tăng vị chua có thể trích giấm 
như nga truật, hương phụ, … Để có màu xanh có thể trích mật bo,̀ mâṭ lơṇ như 
thiên nam tinh, sau khi trích mật bò thaǹh đơm̉ nam tinh (đơm̉ la ̀mâṭ).



 

 

 

 

 

 

 

Bài 3. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH VÀ 
PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN THEO 

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Nội dung bài học nhằm cung cấp cho người học các nguyên nhân gây 
bệnh cho người theo quan điểm, lý luận y học cổ truyền bao gồm ba nhóm 
nguyên nhân chính đó là ngoại nhân, nội nhân và các nguyên nhân khác 
cùng với đặc điểm của từng nguyên nhân, các cơ sở để chẩn đoán, đưa ra 
pháp điều trị, trên cơ sở đó ứng dụng trong kê đơn sử dụng thuốc hợp lý an  
toàn.

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các nguyên nhân gây bệnh theo Y học cổ truyền.

2. Phân tích rõ những đặc điểm gây bệnh của từng nguyên nhân bên ngoài 
(ngoại nhân).

3. Mô tả và phân tích đầy đủ nội dung và ý nghĩa của tứ chẩn.

4. Trình bày được ý nghĩa của bát cương.

5. Mô tả được bát pháp và trình bày được mối liên quan của bát pháp với các 
thuốc Y học cổ truyền.

NỘI DUNG

Y học cổ truyền, chia nguyên nhân gây bệnh làm những loại sau đây:

- Hoàn cảnh thiên nhiên (khí hậu, địa lý) ảnh hưởng tới con người qua sáu 
thứ khí (lục khí): Phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa là nguyên nhân gây bệnh 
bên ngoài

- Hoàn cảnh xã hội gây ra những rối loạn về tâm lý xã hội qua bảy thứ tình 
chí (thất tình): Vui, giận, buồn, lo, nghĩ, kinh, sợ, là nguyên nhân gây bệnh 
bên trong. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác: Đàm ẩm, ứ huyết, ăn 
uống, lao động, sang chấn, tình dục ...

1. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH BÊN NGOÀI (lục dâm, lục tà)

- Sáu thứ khí đó là: Phong (gió), hàn (lạnh), thử (nắng), thấp (độ ẩm), táo 
(độ khô), hỏa (nhiệt), khi trở thành nguyên nhân gây bệnh cũn gọi là lục 
dâm, lục tà

- Gây ra những bệnh ngoại cảm (bệnh do bên ngoài đưa tới) như bệnh 
nhiễm khuẩn, đau dây thần kinh ngoại biên do lạnh...

- Luôn luôn quan hệ với thời tiết: Phong (mùa xuân), hàn (mùa đông), thử 
(mùa hè), táo (mùa thu).

- Sáu thứ khí này hay phối hợp với nhau, mà phong hay xuất hiện hơn cả, 
làm bệnh có tính chất đa dạng như phong hàn, phong nhiệt, phong thấp,...

1.1. Phong

Phong có 2 loại: Ngoại phong là gió, chủ khí về mùa xuân song bốn mùa 



 

 

 

 

 

 

 

đều gây bệnh, hay phối hợp với các khí khác: Hàn, thấp, nhiệt thành phong 
hàn, phong thấp, phong nhiệt. Nội phong sinh ra do công năng của tạng can bất 
thường (can phong) xuất hiện các chứng: Sốt cao co giật, chân tay co quắp, 
chúng mặt, hoa mắt…

1.1.1. Đặc tính của phong

Phong là dương tà hay đi lên và ra ngoài, nên hay gây bệnh ở phần trên 
của cơ thể (đầu, mặt) và phần ngoài (cơ biểu) làm da lông khai tiết: Ra mồ 
hôi, sợ gió… Phong hay di động và biến hóa: Bệnh do phong hay di chuyển 
như đau khớp, đau chỗ này hoặc đau chỗ khác…

1.1.2. Các chứng bệnh hay xuất hiện do phong

- Phong hàn biểu hiện: Cảm mạo do lạnh như ngạt mũi, chảy nước mũi, sợ 
lạnh, sợ gió, ban chẩn dị ứng, đau dây thần kinh ngoại biên, đau các khớp do 
lạnh …

- Phong nhiệt biểu hiện: Cảm mạo có sốt, viêm khớp cấp …

- Phong thấp biển hiện: Viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp , đau các dây 
thần kinh ngoại biên.

1.2. Hàn

1.2.1. Ngoại hàn

Nguyên nhân chính là do lạnh,chủ khí về mùa đông gây ra bệnh cho cơ thể.

1.2.2. Nội hàn

Nguyên nhân chính là do nội tạng thiếu dương khí, đó là trường hợp tâm 
dương hư, biểu hiện chân tay giá lạnh, sợ gió. Hoặc thận hư biểu hiện xương 
cốt, lưng gối đau lạnh, đi ngoài phân sống hoặc ỉa chảy. Khi ăn nhiều thức 
ăn sống lạnh cũng dần dẫn đến hội chứng nội hàn.

1.3. Thử

Thử có liên quan tới hỏa, đều là chủ thể của mùa hạ. Thử là nóng là 
dương nhiệt, tính chất chủ thăng, chủ tán. Do vậy, nếu thử mà xâm nhập vào 
người thì làm cho tấu lý mở ra nhiều mồ hôi tổn thương đến nguyên khí và 
tổn thương tân dịch dẫn đến đau đầu, chóng mặt, háo khát, nếu thử quá mạnh 
nhập sâu vào cơ thể gọi là "trúng thử", trúng thử dẫn tới bất tỉnh nhân sự, sốt 
cao, mê sảng, đờm nhiều, và sẽ ảnh hưởng  tới tạng phế gây ho, nục huyết 
(chảy máu cam), khái huyết (ho ra máu) …

1.4. Thấp (độ ẩm thấp)

Thấp là chứng ẩm thấp, là chủ khí của cuối mùa hạ (trưởng hạ), hay gặp ở 
nơi ẩm thấp do vậy trưởng hạ đa phần dẫn tới bệnh thấp. Thấp là âm tà, thấp 
gây ra trở ngại cho vận hành khí cơ, dễ làm tổn thương đến dương khí của 
cơ thể.

1.4.1. Thấp ngoại


